Họ và tên:……………………………………….    
TIẾNG VIỆT
Câu 1: Viết tiếp vào chỗ trống:
a. Tên gọi các loài hoa: hồng, huệ………………………………………………….
b. Từ chỉ hoạt động của các con vật: bay, nhảy,……………………………………
c. Từ chỉ hương vị của các loại quả: thơm, ngọt,……………………………………
Câu 2: Đặt một câu theo từng mẫu sau:

a. Ai – là gì?
……………………………………………………………………………………….
b. Cái gì – là gì?
………………………………………………………………………………………

c. Con gì – là gì?
     ………………………………………………………………………………….……

Câu 3: Gạch dưới những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng trong các bài đồng dao sau:
a.      Ru em, em ngủ cho rồi, 
Chi ra buông cửi, chị ngồi quay tơ. 

     Năm nay tơ kén được mùa

Chị xin thầy mẹ mua cho mấy đồng

b.     Chim ri là dì sáo sậu
    Sáo sậu là cậu sáo đen

    Sáo đen là em tu hú

    Tu hú là chú bồ các

     Bồ các là bác chim ri

     Chim ri là dì sáo sậu
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